
NAM NỮ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Võ Hữu Hùng 17/04/1974 089074005849 chủ hộ kinh Tổ 01, khóm Tây Hƣng BTXH

02 Thạch Thị Thu Hương 27/12/1980 094180006327 vợ Khơme Tổ 01, khóm Tây Hưng

03 Võ Thị Ngọc Thanh 11/9/2017 079317025731 con kinh Tổ 01, khóm Tây Hưng

04 Võ Thị Ngọc Quyên 06/04/2021 079321008093 con kinh Tổ 01, khóm Tây Hưng

05 Nguyễn Thị Mai 01/01/1968 089168004741 chủ hộ kinh Tổ 9, khóm Tây Hƣng

06 Nguyễn Thị Lệ Chi 01/01/1998 089195016689 con kinh Tổ 9, khóm Tây Hưng

07 Nguyễn Văn Giỏi 01/01/1993 089093008510 con kinh Tổ 9, khóm Tây Hưng

08 Nguyễn Văn Hiếu 22/08/2002 089097008775 con kinh Tổ 9, khóm Tây Hưng

09 Nguyễn Văn Hậu 01/01/1995 089202019359 con kinh Tổ 9, khóm Tây Hưng

10 Nguyễn Văn Mùi 24/6/2015 089215000272 cháu kinh Tổ 9, khóm Tây Hưng

11 Nguyễn Thị Thúy Vy 06/04/2018 089318004299 cháu kinh Tổ 9, khóm Tây Hưng

12 Nguyễn Thị Thúy Ngân 07/09/2022 089322006382 cháu kinh Tổ 9, khóm Tây Hưng
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003 13 Nguyễn Thị Ven 15/02/1954 089154010241 chủ hộ kinh Tổ 13, khóm Tây Hƣng BTXH

14 Lê Văn Cần 30/4/1960 089060007022 chủ hộ kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hƣng BTXH

15 Trương Thị Nem 19/7/1964 089164017718 vợ kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

16 Lê Văn Mẩn 05/06/1985 089085007039 con kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

17 Lê Văn Cẩn 09/08/1987 089087014522 con kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

18 Lê Văn Quân 01/06/2014 089214005689 cháu kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

19 Lê Thị Mộng Mơ 29/9/2011 089311001851 cháu kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

20 Nguyễn Văn Tâm 11/11/1974 089074020381 chủ hộ kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hƣng

21 Trần Thị Kim Thoa 17/02/1986 087186010807 vợ kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng BTXH

22 Nguyễn Thị Trà Mi 27/02/2012 089312006054 con kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

23 Nguyễn Hữu Đạt 04/05/2014 089214011210 con kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

24 Nguyễn Văn Kha 27/04/2017 089217003575 con kinh Tổ 12, khóm Trung Bắc Hưng

Phạm Văn Ngon
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01 Nèang Xi 07/15/1969 089169010997 chủ hộ Khơmer Tổ 22, khóm Tây Hƣng

02 Chau Vinh 09/12/2000 089200004575 Con Khơmer Tổ 22, khóm Tây Hưng

03 Nòeng Nô 01/01/2008 089308013772 Con Khơmer Tổ 22, khóm Tây Hưng

04 Dƣơng Kim Út 01/01/1984 089084020028 chủ hộ Kinh Tổ 23, khóm Tây Hƣng BTXH

05 Nèang Sóc Ny 02/03/1981 089181014972 Vợ Khơmer Tổ 23, khóm Tây Hưng

06 Nèang Sóc Hy 13/10/2006 089306014917 Con Khơmer Tổ 23, khóm Tây Hưng

07 Dương Thị An 07/15/2015 089315016702 Con Kinh Tổ 23, khóm Tây Hưng

08 Dương Thị Thúy Bo 05/19/2014 089314017481 Con Kinh Tổ 23, khóm Tây Hưng

09 Nèang Kim Mai 08/09/2023 089323008259 Cháu Khơmer Tổ 23, khóm Tây Hưng

10 Võ Thị Khôi 01/01/1960 089160015146 chủ hộ kinh Tổ 11, khóm Tây Hƣng

11 Nguyễn Thị Diễm Phương 09/15/1994 089194019120 Con kinh Tổ 11, khóm Tây Hưng BTXH

12 Trần Thị Thủy 01/01/1957 089157003364 chủ hộ kinh Tổ 11, khóm Tây Hƣng BTXH

13 Nguyễn Thị Kim Duyên 08/19/1984 089210009182 Con kinh Tổ 11, khóm Tây Hưng

14 Nguyễn Đức Diễn 10/10/2010 089184015488 Cháu kinh Tổ 11, khóm Tây Hưng

15 Trần Thị Lệ 09/07/1982 089182006608 chủ hộ kinh Tổ 11, khóm Tây Hƣng
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16 Trần Thành Đạt 04/30/2014 089214012172 Con kinh Tổ 11, khóm Tây Hưng

17 Trần Như Quỳnh 04/03/2016 089316018274 Con kinh Tổ 11, khóm Tây Hưng

18 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/10/1963 089163007060 chủ hộ kinh Tổ 1, khóm Đông Hƣng Mới PS

19 Huỳnh Thị Trà My 26/12/2013 089313008090 Cháu kinh Tổ 1, khóm Đông Hƣng

20 Huỳnh Thi Yến Nhi 15/04/2015 089315010289 Cháu kinh Tổ 1, khóm Đông Hƣng

21 Huỳnh Văn Giang 15/3/1990 089090017032 chủ hộ kinh Tổ 1, khóm Đông Hƣng

22 Huỳnh Thị Nữa 19/4/1997 89197012284 Em kinh Tổ 4, khóm Đông Hưng

23 Huỳnh Văn Bo 27/5/2005 089205019729 Em kinh Tổ 4, khóm Đông Hưng BTXH

24 Huỳnh Văn Đô 25/3/2016 089216007684 cháu kinh Tổ 4, khóm Đông Hưng

25 Huỳnh Văn Mĩ 07/11/2018 089218016404 cháu kinh Tổ 4, khóm Đông Hưng

26 Lê Huỳnh Văn Khanh 01/09/2018 089218016411 cháu kinh Tổ 4, khóm Đông Hưng

27 Huỳnh Văn Tiền 15/3/1990 089090010186 Em kinh Tổ 4, khóm Đông Hưng

28 Nguyễn Thị Bé Tư 12/4/1999 089199015450 Em dâu kinh Tổ 4, khóm Đông Hưng

29 Nguyễn Thị Thúy Loan 18/07/1984 089184000798 chủ hộ kinh Tổ 11, khóm Đông Hƣng

30 Nguyễn Thanh Huy 20/10/2004 089204014340 con kinh Tổ 11, khóm Đông Hưng

31 Nguyễn Thị Tuyền 03/06/2007 089307018528 con kinh Tổ 11, khóm Đông Hưng

32 Lê Thị Thúy Ngân 08/03/2009 089309008897 con kinh Tổ 11, khóm Đông Hưng

33 Sơn Rong 01/01/1957 089057010248 chủ hộ kinh Tổ 12, khóm Đông Hƣng

34 Phan Thị Tiển 17/6/1959 089159002271 Vợ kinh Tổ 12, khóm Đông Hưng

010 35 Nguyễn Văn Út 24/6/1991 089091014230 chủ hộ kinh Tổ 17, khóm Đông Hƣng

36 Phạm Thị Sang 01/01/1960 089160014087 chủ hộ kinh Tổ 13, khóm Đông Hƣng BTXH

37 Nguyễn Văn Thiện 09/09/1991 089091006375 con kinh Tổ 13, khóm Đông Hưng

38 Nguyễn Đức Minh 04/10/2010 089210018418 cháu kinh Tổ 13, khóm Đông Hưng

39 Nguyễn Thị Tuyết Hương 10/07/2012 089312011844 cháu kinh Tổ 13, khóm Đông Hưng

40 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 10/02/1979 089179015596 Con dâu kinh Tổ 13, khóm Đông Hưng
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41 Lâm Văn Đá 01/01/1957 089057007717 chủ hộ kinh Tổ 20, khóm Đông Hưng

42 Nguyễn Thị Khế 01/01/1954 089154003954 Vợ kinh Tổ 20, khóm Đông Hưng

43 Huỳnh Thị Đổi 01/01/1965 089165010065 chủ hộ kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hƣng

44 Huỳnh Thị Bích Ngọc 11/11/1984 089184008445 con kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hưng

45 Nguyễn Văn Tín 05/05/1983 089083013666 Con rễ kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hưng

46 Huỳnh Thị Nguyên 21/09/2005 089305019205 cháu kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hưng

47 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 23/07/2010 089310011675 cháu kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hưng

48 Phạm Thị Đồng 10/09/1947 089147004776 chủ hộ kinh Tổ 1, khóm Trung Bắc Hƣng

49 Nguyễn Văn Thử 07/06/1976 089076011681 con kinh Tổ 1, khóm Trung Bắc Hưng

50 Nguyễn Thị Kim Chi 08/06/1991 089191005376 con kinh Tổ 1, khóm Trung Bắc Hưng

51 Nguyễn Văn Khánh 27/10/2002 089202008191 cháu kinh Tổ 1, khóm Trung Bắc Hưng

52 Lê Thị Kim Phƣợng 15/10/1982 089182026863 chủ hộ kinh Tổ 1, khóm Trung Bắc Hƣng

53 Phạm Thùy Nga 27/03/2011 089311008599 con kinh Tổ 1, khóm Trung Bắc Hưng

54 Phạm Thùy Vân 18/03/2014 089314015480 con kinh Tổ 1, khóm Trung Bắc Hưng

55 Phạm Thị Hằng 01/01/1984 089184029602 chủ hộ kinh Tổ 5, khóm Trung Bắc Hƣng

56 Nguyễn Vũ Duy 10/09/2008 089208000257 con kinh Tổ 5, khóm Trung Bắc Hưng

57 Nguyễn Thị Bảo Thy 04/10/2010 089310000195 con kinh Tổ 5, khóm Trung Bắc Hưng

58 Phạm Thị Ngọc Nhanh 26/05/2009 089307001147 cháu kinh Tổ 5, khóm Trung Bắc Hưng

59 Võ Văn Chăm 01/01/1968 089068024963 chủ hộ kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hƣng

60 Võ Thị Thu 01/01/1968 087168008230 vợ kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hưng

61 Võ Văn Hết 19/02/2002 089202015187 con kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hưng

62 Võ Thị Nở Ngọc 19/06/2010 089310016980 con kinh Tổ 2, khóm Trung Bắc Hưng

63 La Thị Lên 01/01/1950 089150007337 chủ hộ kinh Tổ 10, khóm Trung Bắc Hƣng

64 Nguyễn Ngọc Tường Vy 12/09/2010 089310001595 cháu kinh Tổ 10, khóm Trung Bắc Hưng

65 Nguyễn Văn Hận 10/04/1988 089088027897 chủ hộ kinh Tổ 4, khóm Trung Bắc Hƣng Mới PS
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66 Nguyễn Thị Thúy Liễu 01/08/1995 089195022696 vợ kinh Tổ 4, khóm Trung Bắc Hưng

67 Nguyễn Thị Kim Chi 30/07/2012 089312007594 con kinh Tổ 4, khóm Trung Bắc Hưng

68 Nguyễn Thị Kim Thoa 01/04/2018 089318004751 con kinh Tổ 4, khóm Trung Bắc Hưng

69 Nguyễn Văn Ơn 21/09/2023 089223011416 con kinh Tổ 4, khóm Trung Bắc Hưng

70 Lê Văn Út 13/04/1982 089082022611 chủ hộ kinh Tổ 6, khóm Trung Bắc Hƣng

71 Lê Thị Bích Phượng 10/06/2010 089310002259 con kinh Tổ 6, khóm Trung Bắc Hưng

72 Lê Văn Tính 23/11/2015 089215002356 con kinh Tổ 6, khóm Trung Bắc Hưng

73 Lê Văn Thiện 29/06/2014 089214005749 con kinh Tổ 6, khóm Trung Bắc Hưng
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